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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ chức

PTTC
MT-ND 
cốt lõi

Nhánh 1
Nước 
xung 
quanh bé

Nhánh 2
Mùa hè của 

bé

Nhánh 3
Bé yêu 
mùa hè 

Nhánh 4
Hiện 

tượng tự 
nhiên

I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1

Thực hiện đúng kỹ 
thuật và thuần thục 
các động tác trong 
bài tập thể dục theo 
hiệu lệnh, nhịp bản 
nhạc/bài hát. Bắt 
đầu và kết thúc 

động tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 
tập thể dục

Bài 9: (Hô hấp: Thổi 
bóng / Tay: Đưa hai 
tay ra trước gập khuỷu 
tay/ Lưng, bụng: 
Đứng cúi người về 
phía trước/ Chân: 
Đứng, nhún chân 
khuỵu gối)

Khối 
4 tuổi

Sân 
chơi x TDS TDS TDS TDS

9

Kiểm soát được 
vận động đi thay 
đổi tốc độ theo hiệu 
lệnh 4-5 lần

Đi thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh

 Tiết học: "Đi thay đổi 
tốc độ theo hiệu lệnh" 
TC: Vận động viên 
nhí

Khối 
4 tuổi

Sân 
chơi x  HĐH+HĐ

NT   

10

Kiểm soát được 
vận động đi thay 
đổi hướng theo vật 
chuẩn (4-5 vật 
chuẩn đặt zic zắc)

Đi trên ván kê dốc 
(dài 2,5m, rộng 
0,3m, một đầu kê 
cao 0,3m)

Tiết học "Đi trên ván 
kê dốc"

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học x HĐH+H

ĐNT    

15

Đá được quả bóng 
vào đích ở khoảng 
cách xa 1,5m với 
đích rộng 0,6m

Đá bóng vào gôn HĐNT: TC: Đá bóng 
vào gôn

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

28
Ném được trúng 
đích ngang ở 
khoảng cách xa 2m

Ném trúng đích 
ngang ở khoảng 
cách xa 2m

Tiết học: "Ném trúng 
đích ngang ở khoảng 
cách xa 2m" 

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học x   HĐH+H

ĐNT  

33

Giữ được thăng 
bằng khi bật nhảy 
từ độ cao 30-35cm 
xuống

Bật nhảy từ trên 
cao xuống (cao 30-
35cm)

Tiết học: " Bật nhảy 
từ trên cao xuống (cao 
30-35cm)"

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học x    HĐH+H

ĐNT
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ chức

PTTC
MT-ND 
cốt lõi

Nhánh 1
Nước 
xung 
quanh bé

Nhánh 2
Mùa hè của 

bé

Nhánh 3
Bé yêu 
mùa hè 

Nhánh 4
Hiện 

tượng tự 
nhiên

61

Biết một số hành vi 
văn minh, thói 
quen tốt trong ăn 
uống. Biết thực 
hiện khi được yêu 
cầu.

Không uống nước 
lã

uống nước đun sôi để 
nguội

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học  VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

72

Biết gọi người lớn 
khi gặp một số 
trường hợp khẩn 
cấp

Một số trường hợp 
khẩn cấp (cháy, có 
người rơi xuống 
nước, ngã chảy 
máu,..) và gọi 
người giúp đỡ

Ý thức được trường 
hợp khẩn cấp (cháy, 
có người rơi xuống 
nước, ngã chảy 
máu,..) và gọi người 
giúp đỡ

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học  HĐC HĐC HĐC HĐC

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

98

Biết một số hiện 
tượng thời tiết theo 
mùa và ảnh hưởng 
của nó đến sinh 
hoạt của con nguời

Thời tiết theo mùa 
và ảnh hưởng của 
nó đến sinh hoạt 
của con nguời

Tiết học: " Mùa hè 
của bé "

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học x HĐH 

99
Nhận ra sự khác 
nhau giữa ngày và 
đêm

Sự khác nhau giữa 
ngày và đêm

Tiết học: " Sự khác 
nhau giữa ngày và 
đêm"

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học x  HĐH  

100

Biết các nguồn 
nước trong môi 
trường sống. Ích lợi 
của nước với đời 
sống con người con 
vật và cây. Một số 
đặc điểm, tính chất 
của nước và hiểu 
được nguyên nhân 
gây ô nhiễm nguồn 
nước và cách bảo 

Một số đặc điểm, 
tính chất của nước 
Ích lợi của nước 
với đời sống con 
người, con vật và 
cây

Một số đặc điểm, tính 
chất của nước Ích lợi 
của nước với đời sống 
con người, con vật và 
cây

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học   HĐC   
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ chức

PTTC
MT-ND 
cốt lõi

Nhánh 1
Nước 
xung 
quanh bé

Nhánh 2
Mùa hè của 

bé

Nhánh 3
Bé yêu 
mùa hè 

Nhánh 4
Hiện 

tượng tự 
nhiên

vệ nguồn nước

101

Biết các nguồn 
nước trong môi 
trường sống. Ích lợi 
của nước với đời 
sống con người con 
vật và cây. Một số 
đặc điểm, tính chất 
của nước và hiểu 
được nguyên nhân 
gây ô nhiễm nguồn 
nước và cách bảo 
vệ nguồn nước

Một số đặc điểm, 
tính chất của nước 
Ích lợi của nước 
với đời sống con 
người, con vật và 
cây

Một số đặc điểm, tính 
chất của nước Ích lợi 
của nước với đời sống 
con người, con vật và 
cây

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học x HĐC   

102

Có một số hiểu biết 
về các nguồn ánh 
sáng và sự cần thiết 
của nó với cuộc 
sống con người, 
con vật, cây 

Các nguồn ánh 
sáng và sự cần thiết 
của nó với cuộc 
sống con người, 
con vật, cây

Tìm hiểu sự cần thiết 
của ánh sáng với cuộc 
sống con người

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học x   HĐNT

103

Có một số hiểu biết 
về không khí và sự 
cần thiết của nó với 
cuộc sống con 
người, con vật, cây

Không khí và sự 
cần thiết của nó với 
cuộc sống con 
người, con vật, cây

Tìm hiểu sự cần thiết 
của không khí với 
cuộc sống con người, 
con vật, cây cối

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học  HĐNT  

104
Biết một vài đặc 
điểm, tính chất của 
đất,đá, cát, sỏi

Đặc điểm chung, 
tính chất nổi bật 
của đất, đá, cát, sỏi

Trò chơi khám phá, 
tính chất nổi bật của 
đất, đá, cát, sỏi

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học x HĐNT  

114

Sử dụng được dụng 
cụ để đo độ dài, 
dung tích của 2 đối 
tượng, nói kết quả 
đo và so sánh

Đo dung tích bằng 
một đơn vị đo

Tiết học: " Đo dung 
tích bằng một đơn vị 
đo"

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học x  HĐH  
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ chức

PTTC
MT-ND 
cốt lõi

Nhánh 1
Nước 
xung 
quanh bé

Nhánh 2
Mùa hè của 

bé

Nhánh 3
Bé yêu 
mùa hè 

Nhánh 4
Hiện 

tượng tự 
nhiên

116 Nhận biết, gọi tên 
khối cấu, khối trụ

Trẻ nhận biết, gọi 
đúng tên và phân 
biệt được một số 
đặc điểm của khối 
cầu, khối trụ

Tiết học: "Nhận biết, 
gọi tên khối cấu, khối 
trụ"

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học x  HĐH  

121
Nhận biết được các 
buổi: sáng, trưa, 
chiều, tối

Thời tiết theo mùa 
và ảnh hưởng của 
nó đến sinh hoạt 
của con nguời

Nhận biết các buổi : 
sáng, trưa, chiều, tối 
qua cảnh vật thiên 
nhiên và qua các hành 
động của con người 
tại thời điểm đó

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học x   HĐC 

III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

133

Có khả năng nghe 
hiểu nội dung 
truyện kể, truyện 
đọc phù hợp với độ 
tuổi

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện 
đọc phù hợp với độ 
tuổi( trong đó có 
các câu chuyện của 
địa phương)

Tiết học: - Truyện: " 
Giọt nước tí xíu",  "Sự 
tích ngày và đêm"

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học x HĐH+H

ĐG HĐH

134

Có khả năng nghe 
các bài hát, bài thơ, 
ca dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu đố, hò, 
vè phù hợp với độ 
tuổi

Nghe các bài  đồng 
dao, ca dao phù 
hợp với độ tuổi( 
trong đó có các bài 
ca dao, đồng dao 
của địa phương)

Nghe các bài : Mồng 
một lưỡi trai, trời mưa 
trời gió, nắng, mưa…

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học x HĐC HĐC HĐC HĐC

142

Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi

Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi( trong 
đó có các bài  thơ, 
ca dao của địa 
phương)

Thơ :"Trăng sáng"; 
“Nắng bốn 
mùa”;”Ông mặt trời”

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học  HĐG+H

ĐC

HĐG+H
ĐC

HĐG+
HĐC

HĐG+
HĐC

143 Biết kể chuyện có 
mở đầu, kết thúc

Kể lại chuyện đã 
được nghe

Trẻ kể lại truyện: " 
Giọt nước tí xíu" Khối Lớp     HĐH+H

ĐC
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ chức

PTTC
MT-ND 
cốt lõi

Nhánh 1
Nước 
xung 
quanh bé

Nhánh 2
Mùa hè của 

bé

Nhánh 3
Bé yêu 
mùa hè 

Nhánh 4
Hiện 

tượng tự 
nhiên

4 tuổi học

149
Biết mô tả hành 
động của các nhân 
vật trong tranh

Mô tả hành động 
của các nhân vật 
trong tranh các thời 
điểm trong ngày

TC: Bé bắt chước giỏi
Khối 
4 tuổi

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG

IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TCXH

175
Biết bảo vệ môi 
trường xung quanh 
khi được nhắc nhở

Biết giữ gìn, bảo vệ 
môi trường xung 
quanh khi được 
nhắc nhở

Hành vi giữ gìn bảo 
vệ môi trường

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học x HĐC HĐC HĐC HĐC

176

Biết tiết kiệm điện 
khi được nhắc nhở: 
Biết tắt điện, tắt 
quạt khi ra khỏi 
phòng

Tiết kiệm điện Tiết kiệm điện
Khối 
4 tuổi

Lớp 
học x   HĐC  

177

Biết tiết kiệm nước 
khi được nhắc nhở: 
Không để tràn 
nước khi rửa tay, 
khoá vòi nước sau 
khi sử dụng

Trẻ sư dụng tiết 
kiệm nước

Tiết học:" Bé sử dụng 
tiết kiệm nước"

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học  HĐH+H

ĐC   

V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

179

Nghe âm thanh gợi 
cảm và ngắm nhìn 
vẻ đẹp nổi bật của 
các sự vật, hiện 
tượng trong thiên 
nhiên,  cuộc sống 
và trong các tác 
phẩm nghệ thuật
 

- Ngắm nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của các sự 
vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, 
cuộc sống 
- Các tác phẩm 
nghệ thuật

- Ngắm nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của các sự vật, 
hiện tượng trong thiên 
nhiên, cuộc sống 
- Các tác phẩm nghệ 
thuật

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học  HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ chức

PTTC
MT-ND 
cốt lõi

Nhánh 1
Nước 
xung 
quanh bé

Nhánh 2
Mùa hè của 

bé

Nhánh 3
Bé yêu 
mùa hè 

Nhánh 4
Hiện 

tượng tự 
nhiên

180

Chú ý nghe, thích 
thú hát theo, vỗ tay, 
nhún nhảy, lắc lư 
theo bài hát, bản 
nhạc; thích nghe 
đọc thơ, đồng dao, 
ca dao, tục ngữ; 
thích nghe kể câu 
chuyện

Nghe bài hát, bản 
nhạc trong đó có 
các bản nhạc của 
địa phương

Nghe bài : Tia nắng 
hạt mưa, cho tôi đi 
làm mưa với, vào 
hè…

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học  ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

181

Thích thú, ngắm 
nhìn, chỉ , sờ và nói 
lên cảm nhận của 
mình trước vẻ đẹp 
nổi bật (về màu 
sắc, hình dáng…) 
của tác phẩm tạo 
hình

Nói cảm nhận về 
vẻ đẹp nổi bật của 
tác phẩm tạo hình

Cảm nhận vẻ đẹp nổi 
bật của tác phẩm tạo 
hình và nói nên dc 
cảm nhận của mình

 HĐG HĐG HĐG HĐG

183

Có khả năng hát 
đúng giai điệu, lời 
ca, hát rõ lời và thể 
hiện sắc thái của 
bài hát qua giọng 
hát, nét mặt, điệu 
bộ…

Hát đúng giai điệu, 
lời ca và thể hiện 
sắc thái, tình cảm 
của bài hát của chủ 
đề hiện tượng tự 
nhiên

Tiết học: dạy hát: 
"Cho tôi đi làm mưa 
với", " Cháu vẽ ông 
mặt trời "

x HĐH+H
ĐC 

HĐH+H
ĐC 

184

Có khả năng vận 
động nhịp nhàng 
theo nhịp điệu các 
bài hát, bản nhạc 
với  hình thức (vỗ 
tay theo nhịp)

Vận động nhịp 
nhàng theo tiết tấu, 
vỗ tay theo nhịp 
chủ đề HTTN

Tiết học: VĐ múa 
minh họa: “ Mùa hè 
đến”; “Nắng sớm”

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học  

HĐH+H
ĐC

HĐH+
HĐC

 

187 Biết sử dụng các 
dụng cụ để gõ đệm

Biết sử dụng các 
dụng cụ để gõ đệm 
theo nhịp, phách và 
tiết tấu

Hoạt động: Vỗ tay 
theo tiết tấu chậm bài 
hát "Em thêm một 
tuổi", 

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học  HĐG    
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ chức

PTTC
MT-ND 
cốt lõi

Nhánh 1
Nước 
xung 
quanh bé

Nhánh 2
Mùa hè của 

bé

Nhánh 3
Bé yêu 
mùa hè 

Nhánh 4
Hiện 

tượng tự 
nhiên

189

Biết vẽ phối hợp 
các nét thẳng, xiên 
ngang, cong tròn 
tạo thành bức tranh 
có màu sắc và bố 
cục

Vẽ phối hợp các 
nét thẳng, xiên 

ngang, zích zắc, 
cong tròn tạo thành 
bức tranh có màu 

sắc và bố cục
- Vẽ bút sáp, màu 

nước

Tiết học: Vẽ biển Đồ 
Sơn

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học x  HĐH+H

ĐC   

190

Biết xé theo đường 
thẳng, đường 
cong… và dán 
thành sản phẩm có 
màu sắc, bố cục

 Xé theo đường 
thẳng, đường 
cong… và dán 
thành sản phẩm có 
màu sắc, bố cục

Xé theo đường thẳng, 
đường cong… và dán 
thành sản phẩm có 
màu sắc, bố cục

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học   HĐG HĐG HĐG HĐG 

191

Biết cắt theo đường 
thẳng, đường 
cong… và dán 
thành sản phẩm có 
màu sắc, bố cục

 Cắt theo đường 
thẳng, đường 
cong… và dán 
thành sản phẩm có 
màu sắc, bố cục

Tiết học: Cắt dán "cái 
ô"

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học    HĐH+H

ĐG 

193

Biết phối hợp các 
kĩ năng xếp hình, 
gấp để tạo thành 
các sản phẩm có 
kiểu dáng, màu sắc 
khác nhau

Phối hợp các kĩ 
năng xếp hình, gấp 
để và phối hợp các 
nguyên liệu 

Tiết học: " Làm chong 
chóng”;” Nặn cầu 
vồng”

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học   HĐH+HĐ

G 
HĐH+H

ĐG  

194

Biết nhận xét các 
sản phẩm tạo hình 
về màu sắc, đường 
nét, hình dáng

Nhận xét sản phẩm 
tạo hình chủ đề 
hiện tượng tự nhiên

Quan sát, nhận xét 
được đặc điểm bức 
tranh 

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG

199

Có khả năng nói 
lên ý tưởng và tạo 
ra các sản phẩm tạo 
hình theo ý thích

Nói lên ý tưởng tạo 
hình của mình 
trong chủ đề hiện 
tượng tự nhiên

ý tưởng tạo hình cảnh 
tượng thiên nhiên từ lá 
cây khô, hột, hạt…

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ chức

PTTC
MT-ND 
cốt lõi

Nhánh 1
Nước 
xung 
quanh bé

Nhánh 2
Mùa hè của 

bé

Nhánh 3
Bé yêu 
mùa hè 

Nhánh 4
Hiện 

tượng tự 
nhiên

200 Biết đặt tên cho sản 
phẩm tạo hình

Đặt tên cho sản 
phẩm của mình chủ 
đề hiện tượng tự 
nhiên

Cảm nhận ý nghĩa bức 
tranh của chủ đề hiện 
tượng tự nhiên và đặt 
tên cho nó

Khối 
4 tuổi

Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG

Tổng số 24 24 24      25
Lĩnh vực thể chất 6 7 5 6
Lĩnh vực nhận thức 2 1 3 4
Lĩnh vực ngôn ngữ 3 4 3 4
Lĩnh vực TCKNXH 1 1 2 3

Chia theo
lĩnhvực

Lĩnh vực thẩm mỹ 11 10 11 8
Đón - trả trẻ 1 1 1 1
Thể dục sáng 1 1 1 1
Hoạt động góc 8 8 7 5
Steam 0 0 0 0
HĐH+HĐNT 1 1 1 1
HĐH+HĐG 1 2 1 0
HĐH+HĐC 1 1 1 3
Hoạt động ngoài trời 3 3 4 3
Vệ sinh – ăn ngủ 1 1 1 1
Hoạt động chiều 4 5 5 7
Tham quan dã ngoại 0 0 0 0
Lễ hội 0 0 0 0
Hoạt động học 5 5 5 5

Giờ thể chất 1 1 1 1
Giờ nhận thức 1 1 1 1
Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1
Giờ TCKNXH 0 0 0 1

Cộng số nội dung hoạt 
động phân bổ vào nhánh 

chủ đề

Chia theo hoạt 
động trong chế độ 
sinh hoạt

Chia cụ thể
hoạt động học

Giờ thẩm mỹ 2 2 2 1
Steam 0 0 0 0
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)
    Nước xung quanh bé 1 Từ 13/04 đến 17/04/2026 Vũ Thị Ba

Mùa hè của bé 1 Từ 20/04 đến 24/04/2026 Bùi Thị Thanh nga

Bé yêu mùa hè 1 Từ 27/04 đến 01/05/2026 Vũ Thị Ba
          Các mùa trong năm 1 Từ 04/05 đến 08/05/2026 Bùi Thị Thanh nga

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1“Nước xung quanh bé” Nhánh 2 “Mùa hè của bé” Nhánh 3:“ Bé yêu mùa hè”
Nhánh 4 :“ Các mùa trong 
năm”

Giáo viên

- Lập kế hoạch và soạn giảng bài 
- Chuẩn bị ĐDĐC cho trẻ hoạt 
động theo chủ đề
- Lô tô cho trẻ hoạt động
- Màu nước, hột hạt

- Lập kế hoạch và soạn giảng bài 
- Chuẩn bị ĐDĐC cho trẻ hoạt 
động theo chủ đề
- Tranh ảnh về mùa hè
- Lô tô về các loại quần áo, phụ 
kiện của mùa hè

-Lập kế hoạch và soạn giảng bài 
Chuẩn bị ĐDĐC cho trẻ hoạt 
động theo chủ đề
- Lô tô cho trẻ hoạt động
- Màu nước, hột hạt

- Lập kế hoạch và soạn giảng 
bài 
- Chuẩn bị ĐDĐC cho trẻ hoạt 
động theo chủ đề
- Lô tô cho trẻ hoạt động
- Màu nước, hột hạt

- 

Nhà trường - Giấy A4, Giấy màu men Đất nặn, sáp màu Đất nặn, sáp màu Đất nặn, sáp màu

Phụ huynh - Các nguyên học liệu: Hột, hạt, 
len vụn, vải vụn

- Tranh ảnh, họa báo, tạp chí - Tranh ảnh, họa báo, tạp chí - Tranh ảnh, họa báo, tạp chí

Trẻ -Trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tự 
tin trong các hoạt động

-Trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tự 
tin, mạnh dạn trong các hoạt 
động

-Trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tự 
tin, mạnh dạn trong các hoạt động

-Trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, 
tự tin, mạnh dạn trong các hoạt 
động
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ  - Nghe bài : Tia nắng hạt mưa, cho tôi đi làm mưa với, vào hè…
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề trẻ đang học
- Trò chuyện với trẻ về mùa hè và cách ăn mặc phù hợp với thời tiết

2 Thể dục sáng - Khởi động: đi vòng tròn với các kiểu đi: đi bằng mũi bàn chân, gót bàn chân, cúi khom lưng, đi nhanh, đi chậm, chạy 
nhanh, chạy chậm

- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát: “ Bé yêu biển lắm”
- Hô hấp: Thổi bóng 
-  Tay: Đưa hai tay ra trước gập khuỷu tay
- Lưng, bụng: Đứng cúi người về phía trước
-  Chân: Đứng, nhún chân khuỵu gối
+ Hồi tĩnh: đi nhẹ nhàng xung quanh sân tập

Nhánh 1:
Nước xung 
quanh bé

Ngày 13/04/2026
PTTC

VĐCB:Đi trên ván 
kê dốc

Ngày 14/04/2026
PTTC- KNXH
Bé sử dụng tiết 

kiệm nước

Ngày 15/04/2026
PTTM
PTTM

Dạy hát: Cho tôi đi 
làm mưa với 

Ngày 16/04/2028
PTNN

Truyện: "Giọt 
nước tí xíu""

Ngày 17/04/2026
PTTM

Đề tài: Vẽ biền Đồ Sơn

Nhánh 2:
Mùa hè của bé

Ngày 20/04/2026
PTTC

VĐCB:Đi thay đổi tốc 
độ theo hiệu lệnh

Ngày 21/04/2026
PTNT

Mùa hè của bé

Ngày 22/04/2026
PTTM

Làm chong chóng

Ngày 23/04/2026
PTNT

Đo dung tích bằng 
một đơn vị đo

Ngày 24/04/2026
PTTM

VĐ tiết tấu chậm: “ Mùa 
hè đến”

Nhánh 3:
Bé yêu mùa hè

Ngày 27/04/2026
PTTC

VĐCB:Ném trúng 
đích ngang ở khoảng 

cách xa 2m

Ngày 28/04/2026
PTNT

Nhận biết gọi tên 
khối cầu, khối trụ

Ngày 29/04/2026
PTNN

Dạy trẻ kể lại truyện: “ 
Giọt nước tí xíu”

Ngày 30/04/2026
PTTM

Nặn cầu vồng

Ngày 01/05/2026
PTTM

VĐ múa minh họa’Nắng 
sớm”

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 4:
Hiện tượng tự 

nhiên

Ngày 04/05/2026
PTTC

Bật nhảy từ trên cao 
xuống (cao 30-35cm)

Ngày 05/05/2026
PTNT

Sự khác nhau giữa 
ngày và đêm

Ngày 06/05/2026
PTTM

Cắt dán cái ô

Ngày 07/05/2026
PTNN

Truyện:”Sự tích 
ngày và đêm”

Ngày 08/05/2026
PTTM

Dạy hát: “Cháu vẽ ông 
mặt trời”

4 Hoạt 
động 
ngoài 

Nhánh 1:
Nước xung 
quanh bé

Ngày 13/04/2026
-Trò chơi khám phá, 
tính chất nổi bật của 

đất, đá, cát, sỏi - 
TCDG: Lộn cầu vồng

Ngày 14/04/2026
 - Tìm hiểu sự cần 
thiết của không khí 
với cuộc sống con 
người, con vật, cây 

Ngày 15/04/2026
TC: Đi trên ván kê dốc
- TCDG: Xi ba khoai
- Chơi tự do

Ngày 16/04/2026
-  Quan sát đám 

mây
- TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ

Ngày 17/04/2026
- Trò chuyện sự cần thiết 

của ánh sáng với cuộc 
sống con người, cây cối, 

con vật
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- Chơi tự do cối
- TCDG: Thả đỉa ba 

ba
- Chơi tự do

- Trẻ chơi tự do - Chơi tự do

Nhánh 2:
Mùa hè của bé

Ngày 20/04/2026
- Trò chuyện : Hành vi 
giữ gìn bảo vệ môi 
trường
- TCDG: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do

Ngày 21/04/2026
- TC: Đá bóng vào 
gôn
- TCDG: Thả đỉa ba 
ba
- Chơi tự do

Ngày 22/04/2026
- Trò chuyện sự cần 
thiết của không khí với 
cuộc sống con người, 
con vật, cây cối
- TC: Trời nắng trời 
mưa

Ngày 23/04/2026
- Quan sát ông mặt 
trời
- TCDG: trời nắng 
trời mưa
- Chơi tự do

Ngày 24/04/2026
- Trò chuyện nhận biết các 
buổi : sáng, trưa, chiều, tối 
qua cảnh vật thiên nhiên 
- TCDG: Xi bô khoai

Nhánh 3:
Bé yêu mùa hè

Ngày 27/04/2026
- Đá bóng vào gôn
- Chơi tự do

Ngày 28/04/2026
- Quan sát nước
- TC: Mèo đuổi 
chuột
- Trẻ chơi tự do

Ngày 29/04/2026
- - Đi thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh
- Chơi tự do

Ngày 30/04/2026
- TC: Đá bóng vào 
gôn
- TCDG: Lộn cầu 

vồng
- Chơi tự do

Ngày 01/05/2026
- Ném trúng đích ngang ở 
khoảng cách xa 2m
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ

- Trẻ chơi tự do

trời

Nhánh 4:
Hiện tượng tự 

nhiên

Ngày 04/05/2026
- Quan sát đám mây
- TCDG: trời nắng trời 
mưa

- Chơi tự do

Ngày 05/05/2026
- Trò chuyện sự cần 
thiết của ánh sáng 
với con người, cây 
cối, con vật
- Đá bóng vào gôn

Ngày 06/05/2026
- Bật nhảy từ trên cao 
xuống (cao 30-35cm)
- TCDG: Lộn cầu 
vồng

- Chơi tự do

Ngày 07/05/2026
- TC: Đá bóng vào 
gôn
- TCDG: Thả đỉa 
ba ba
- Chơi tự do

Ngày 08/05/2026
- Trò chuyện nhận biết các 
buổi : sáng, trưa, chiều, tối 
qua cảnh vật thiên nhiên 

- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, ngủ - Trò chuyện với trẻ thói quen ăn uống: Không nói chuyện khi ăn,uống nước đun sôi để nguội

6
Hoạt động 

chiều

Nhánh 
1:

Nước 
xung 

quanh 
bé

Ngày 13/04/2026
- Trò chuyện với trẻ 
một số trường hợp 
khẩn cấp (cháy, có 
người rơi xuống nước, 
ngã chảy máu,..) và 
gọi người giúp đỡ
- Đọc bài thơ: “ trăng 
sáng”

Ngày 14/04/2026
- Nghe các bài : 
Mồng một lưỡi trai, 
trời mưa trời gió, 
nắng, mưa…

Ngày 15/04/2026
- Trò chuyện với trẻ 
tiết kiệm  điện

Ngày 16/04/2026
- Đọc đồng dao: 

Mưa
- Trẻ vận động theo ý 

thích

Ngày 17/04/2026
- Nhóm 1: Làm quen 
tiếng anh
- Nhóm2 : VS góc chơi 
- Bình bầu bé ngoan
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Nhánh 
2:

Mùa hè 
của bé

Ngày 20/04/2026
- Trò chuyện về một 
số HTTN và ảnh 
hưởng của nó đến con 
người
- Nghe hát hát: " Cho 
tôi đi làm mưa với”

Ngày 21/04/2026
- Trò chuyện với trẻ 
một số trường hợp 
khẩn cấp (cháy, có 
người rơi xuống 
nước, ngã chảy 
máu,..) và gọi người 
giúp đỡ

Ngày 22/04/2026
- Nghe các bài : 
Mồng một lưỡi trai, 
trời mưa trời gió, 
nắng, mưa…
- Trẻ vận động theo ý 
thích

Ngày 23/04/2026
Nhận biết các buổi : 
sáng, trưa, chiều, tối 
qua cảnh vật thiên 
nhiên và qua các hành 
động của con người 
tại thời điểm đó 

Ngày 24/04/2026
- Nhóm 1: Làm quen 
tiếng anh
- Nhóm 2: Vs góc chơi
- Bình bầu bé ngoan

Nhánh 3:
Bé yêu 
mùa hè

Ngày 27/04/2026
- Hành vi giữ gìn bảo 

vệ môi trường
- Trò chuyện với trẻ về 

1 số cách tiết kiệm 
điện

Ngày 28/04/2026
- Nghe các bài : 
Mồng một lưỡi trai, 
trời mưa trời gió, 
nắng, mưa…

Ngày 29/04/2026
- Đọc đồng dao: 

Trời mưa trời gió
- Trẻ vận động theo ý 
thích

Ngày 30/05/2026
- Trò chuyện với trẻ 
một số trường hợp 
khẩn cấp (cháy, có 
người rơi xuống 
nước, ngã chảy 
máu,..) và gọi người 
giúp đỡ

Ngày 01/05/2026
- Nhóm 1: Làm quen 
tiếng anh
- Nhóm 2: - Tổng kết 
chủ đề
- Liên hoan văn nghệ
- Bình bầu bé ngoan

Nhánh 4:
Hiện 

tượng tự 
nhiên

Ngày 04/05/2026
Hành vi giữ gìn bảo vệ 

môi trường

Ngày 05/05/2026
- Nghe các bài : 
Mồng một lưỡi trai, 
trời mưa trời gió, 
nắng, mưa…

Ngày 06/05/2026                                     
Trò chuyện với trẻ 
một số trường hợp 
khẩn cấp (cháy, có 
người rơi xuống 
nước, ngã chảy 
máu,..) và gọi người 
giúp đỡ

Ngày 07/05/2026
- Tìm hiểu sự cần 

thiết của ánh sáng với 
cuộc sống con người 

Ngày 08/05/2026
- Một số đặc điểm, tính 
chất của nước Ích lợi 
của nước với đời sống 
con người, con vật và 
cây
- Liên hoan văn nghệ
- Bình bầu bé ngoan

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị 
N1 N1 N2

- Trẻ về nhóm chơi.
- Phân công công việc cho từng 
thành viên trong nhóm.
- Lau dọn, sắp xếp đồ dùng dụng 
cụ gọn gàng.

1
Góc 
phân 
vai

Nấu ăn

- Biết phân công công việc cho 
từng thành viên trong nhóm 
chơi.
- Trẻ biết kỹ năng chế biến một 
số món ăn.
- Bày, trang trí bàn ăn đẹp mắt, 
giới thiệu 1 số món ăn.

- Thực hiện thao tác nấu một số 
món ăn.

- Đồ dùng: tạp dề, mũ đầu 
bếp, nồi xoong, bát, đĩa, 
thìa, đũa, một số thực phẩm 
tôm, cá, rau ,chanh, lạc, 
muối
- Quy trình chế biến một số 
món ăn, nước uống : Nước 

x x
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- Bày bàn ăn, sắp đặt giới thiệu 
món ăn 

chanh 
- Rau, cà rốt, miến…

x

- Biết thực hiện công việc được 
giao, biết tôn trọng và hợp tác, 
chấp nhận trong khi chơi. 
- Bé tập làm các món ăn trong 
gia đình:
+ Gà rán
+ Làm chả nem…
+ Nộm rau

- Pha nước chanh
- Làm sữa chua dầm hoa quả

- Đồ dùng nguyên liệu pha 
nước chanh : nước lọc, 
đường, chanh, thìa, 
- Sữa chua, một số loại quả

x
x x

Bác sỹ Trẻ biết thao tác khám bệnh  Trẻ 
biết thực hiện các thao tác của 
bác sĩ: Khám bệnh, chuẩn đoán, 
ghi đơn, cho thuốc, tiêm... cho 
bệnh nhân
- Có kỹ năng giao tiếp giữa bác 
sĩ và bệnh nhân
- Bệnh nhân biết chờ đến lượt 
khám bệnh

 -  Khám bệnh
- Ghi đơn

- Bộ đồ chơi bác sỹ: mũ, áo, 
tai nghe, thuốc...sổ y bạ...

x

x x

Bán 
hàng 

Siêu thị 
4B1

- Trẻ biết tên gọi và giới thiệu 
các mặt hàng. Nói được giá tiền 
với khách hàng. Lấy đúng mặt 
hàng, số lượng hàng theo yêu 
cầu của khách hàng
- Biết sắp xếp hàng hóa theo 
từng nhóm. Có thái độ niềm nở, 
vui vẻ với khách hàng. Biết nói 
lời cảm ơn với khách hàng
- Trẻ nói được tên mặc hàng, số 
lượng hàng cần mua, mua xong 
biết trả tiền, nói lời cảm ơn

- Trẻ sắp đặt hàng, gắn bảng giá.
- Mời chào khách hàng, giới thiệu 
mặt hàng, mua bán hàng.
- Bán một số mặt hàng phù hợp 
với bảng giá.
- Gói hàng

- Một số trang phục đồ dùng 
mùa hè ( quần áo, mũ , nón, 
ô, áo mưa, dép…)
- Các đồ dùng để đong đo 
nước
- Các loại áo tắm,  áo 
phao,….
- Các món ăn, nước uống 
mùa hè
- Tiền mua hàng (Thẻ số có 
chấm tròn)
- Tiền mua hàng (Thẻ số có 
chấm tròn)

x x x

2

Góc  
xây 

dựng 
và lắp 
ghép

-Xây 
dựng 
bãi biển 
Cát Bà, 
Đồ Sơn

- Trẻ biết cách chơi theo chủ đề, 
biết giao lưu với các nhóm chơi 
khác.
- Trẻ biết phân vai chơi và phân 
công việc cho nhau.
- Biết dùng các loại cây xanh, 

- Trẻ về nhóm, phân công công 
việc cho từng thành viên cùng 
nhau chơi.
- Sử dụng các nguyên vật liệu, đồ 
chơi, đồ phụ trợ để lắp ráp thành 
công trình theo mẫu hoặc gợi ý 

- Các nguyên vật liệu, đồ 
chơi, đồ phụ trợ để lắp ráp 
thành công trình như : Cây 
xanh,ô, ghế đồ chơi cát, 

x x
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- Công 
viên 
nước 

cây hoa,gạch, đồ chơi…để xếp 
thành công trình hợp lý và theo 
sáng tạo của mình
- Biết liên kết các nhóm chơi 
khác bổ sung cho công trình 
hoàn chỉnh.
- Trẻ có thói quen thu dọn đồ 
dùng đồ chơi gọn gàng sau kho 
chơi xong.

của trẻ.

- Trẻ xây bãi biển Cát Bà, Đồ Sơn, 
công viên nước 
- Biết giới thiệu công trình của 
mình.

phao bơi..

x

- Trẻ biết trang phục, đồ uống 
mùa hè

- Sưu tầm các trang phục  mùa hè
- Sưu tầm các đồ uống mùa hè
đồ uống 

- Lịch, tranh ảnh,báo họa, lô 
tô, kéo, keo x

-Trẻ biết một số các HTTN - Một số HTTN bé biết - Lịch, tranh ảnh,báo họa, lô 
tô, kéo, keo x

-  Nhận biết phân biệt các mùa 

trong năm

- Phân biệt trang phục theo các 
mùa - Bảng dạ, lịch, tranh 

ảnh,báo họa, lô tô, x   x

- Trẻ biết được các nguồn nước - Sưu tầm các nguồn nước -  Lịch, tranh ảnh,báo họa, 
lô tô, kéo, keo x

- Trẻ phân biệt các hành vi đúng 

sai bảo vệ nguồn nước

- Hành vi đúng sai - Bảng dạ,tranh ảnh,báo họa, 
lô tô, x x

3
Góc 
học 
tập

.

- Trẻ biết ích lợi của nước - Ich lợi của nước - Lịch lô tô, hoạ báo x
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4 Góc 
sách

Bé kể 

chuyện

- Trẻ biết hướng đọc từ trái sang 
phải, từ trên xuống dưới.
- Trẻ có khả năng kể được sự 
vật, hiện tượng đơn giản theo đồ 
vật, tranh.
- Trẻ thể hiện sự thích thú với 

sách truyện và biết giữ gìn sách.

 -Xem truyện, thơ

- Kể chuyện theo tranh, sáng tạo, 

kể chuyện tạp dề

- Làm sách truyện
Xem tranh ảnh, album, sưu tập 
theo chủ đề.
- Đọc thơ chữ to : : Trăng sáng, 
Ông mặt trời óng ánh,…
- Kể chuyện theo tranh có nội 
dung nói về chủ đề  HTTN
- Kể chuyện sáng tạo với đồ dùng 
về chủ đề.
- Trẻ kể chuyện với rối kể chuyện 
sáng tạo với đồ dùng về chủ đề kể 
với rối.
- Kể chuyện tạp dề

- Thơ chữ to bài : Trăng 
sáng, Ông mặt trời óng 
ánh,…
- Truyện tranh, bộ sưu tập 
có nội dung nói về chủ đề 
HTTN
- Rối các loại : tay, hộp, 
ngón tay, que 
- Sa bàn, bàn.

x

x

x

x

x

x

- Trẻ biết in, tô màu nước  In và tô màu nước

 Mẫu gợi ý của cô về màu 
nước. Tranh rỗng có hình 
ảnh theo chủ đề nhánh của 
chủ đề HTTN
- Khăn lau tay, khay

   

x x
x

 -Tìm kiếm, lựa chọn các dụng 
cụ, nguyên vật liệu phù hợp  gần 
gũi trong cuộc sống để tạo ra sản 
phẩm theo ý thích

Trang trí đồ bằng các nguyên liệu: 
giấy vo, giấy màu, xốp màu, đề 
can, len…

-Tranh rỗng các chủ đề 
nhánh
- Các nguyên học liêu : Vỏ 
trứng, giấy vo, giấy màu, 
xốp màu, đề can, len…

x x x

Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé 
dán, gấp  để tạo thành bức tranh 
có màu sắc hài hoa, bố cục cân 
đối

- Làm đồ dùng đồ chơi : Làm  
phao bơi, diều, áo tắm,cái ô,mũ…
STEAM : Dự án “ Trang phục 
mùa hè”

Giấy màu, bìa, băng dính, 
kéo, xốp, ống mút, bông, … 
Các loại nguyên vật liệu, hột 
hạt, đề can, bìa, giấy màu, 
băng dính, vải , túi nilông…

x
x x

5
Góc 
nghệ 
thuật

-Bé 
khéo tay

Biết phối hợp các kĩ năng xếp 
hình, gấp để tạo thành các sản 
phẩm có kiểu dáng, màu sắc 
khác nhau

- Gấp quạt - Giấy màu,hồ dán, băng 
dính 2 mặt, kéo, keo

x
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                      Giáo viên               Khối trưởng                          Thay mặt nhà trường
                                        Phó hiệu trưởng

                                

                      Vũ Thị Ba                                                             Mai Thị Bích Ngọc                                                             
                                                                                                                                                                                         Phạm Thị Bắc      

                Bùi Thị Thanh Nga

Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, 
xiên ngang, cong tròn tạo thành 
bức tranh có màu sắc và bố cục

-Vẽ trang phục mùa hè, đồ ăn, 
nước uống 
- Vẽ trời mưa, cầu vồng
- Vẽ biển Đồ Sơn, Cát Bà…

Bút dạ,sáp màu, giấy A4… x x x

6

Góc 
phát 
triển 
vận 
động:

- Trẻ biết thực hiện được các 
yêu cầu cửa từng trò chơi trong 
góc: bolling, đánh cầu, ném 
vòng…
- Phát triển khả năng khéo léo 
của trẻ khi tham gia các trò chơi.
- Trẻ hợp tác trong khi chơi.

- Chơi boliling. Ném trúng các quả 
bolling cho đổ ra, ai ném đổ nhiều 
thắng cuộc
- Đánh cầu : 2 trẻ đánh cầu qua lại 
với nhau
- Ném vòng : trẻ ném vòng sao 
cho trúng vào cột
 - Đá bóng
- Xâu dây
- Ném còn

- Boling
- Cầu lông, vợt
- Vòng ném, đích
- Đan tết
- Bóng nhựa
- Dây,thảm xâu
- Còn

x x x
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